
STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN LOẠI 
TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM 
KHẢO MÔN LOẠI KHO SỐ BẢN 

GHI 
CHÚ 

SỐ HÓA 
ĐKCB/ISBN

1 Biên - Phiên dịch 
1 Trần Yến Ngọc GT

Manuale del traduttore / Bruno 
Osimo. - Milano : Hoepli, 2011. - 
XV, [1], 367 s. : il. ; 18 cm.

 418 M294 
2011  1 1 C 131000082803

2 Biên - Phiên dịch 
1 Trần Yến Ngọc GT

La scuola in Italia / Marcello Dei. - 
Bologna : Mulino, 2012. - 144 p. ; 20 
cm.

 371 S437 
2012  1 1 C 131000082808

3 Biên - Phiên dịch 
1 Trần Yến Ngọc TK

Vocabolario della lingua italiana / 
Nicola Zingarelli. - Zanichelli, 
Bologna, 1996 

Khoa có C

4 Biên - Phiên dịch 
1 Trần Yến Ngọc Web

Luigi Ippolito (2020), Italiani in fuga 
dalle università inglesi: effetto Covid 
+ Brexit, báo Corriere della sera 

C

5 Biên - Phiên dịch 
1 Trần Yến Ngọc Web Salame, Istituto Valorizzazione 

Salumi italiani C

6 Biên - Phiên dịch 
1 Trần Yến Ngọc Web Từ điển Wordreference C

7 Biên - Phiên dịch 
2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh GT

Manuale del traduttore / Bruno 
Osimo. - Milano : Hoepli, 2011. - 
XV, [1], 367 s. : il. ; 18 cm.

418 M294 
2011 1 1 C 131000082803

8 Biên - Phiên dịch 
2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh GT Tập bài giảng của GV Khoa có C

9 Biên - Phiên dịch 
2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh TK

Vocabolario della lingua italiana / 
Nicola Zingarelli. - Zanichelli, 
Bologna, 1996 

Khoa có C

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA NGỮ VĂN TÂY BAN NHA - ITALIA

BỘ MÔN ITALIA



10 Biên - Phiên dịch 
2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh TK

Dịch thuật và tự do / Hồ Đắc Túc. - 
Hà Nội : Hồng Đức ; TP. Hồ Chí 
Minh : Đại học Hoa Sen, 2012. 321 
tr. ; 24 cm.

 418.02 
D302T 2012  2 1 C  VVa71052

11 Biên - Phiên dịch 
2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Web Từ điển Wordreference C

12 Cú pháp học tiếng 
Ý Trần Yến Ngọc GT

Grammatica italiana di base / Pietro 
Trifone, Massimo Palermo. - 
Bologna : Zanichelli, 2014. - 432 p. ; 
22 cm.

455 G745 
2014 2 1 C TY17

13 Cú pháp học tiếng 
Ý Trần Yến Ngọc TK

Vocabolario della lingua italiana / 
Nicola Zingarelli. - Zanichelli, 
Bologna, 1996 

Khoa có C

14 Cú pháp học tiếng 
Ý Trần Yến Ngọc Web Từ điển Wordreference C

15 Đọc 1 Đặng Kiên Trung, Trần 
Yến Ngọc GT Tập bài giảng của GV Khoa có C

16 Đọc 1 Đặng Kiên Trung, Trần 
Yến Ngọc Web Đọc tiếng Ý (II) / Trương Văn Vỹ. - 

NXB Đại học Quốc gia TP. HCM Khoa ĐPH C

17 Đọc 1 Đặng Kiên Trung, Trần 
Yến Ngọc Web www.wordreference.com C

18 Đọc 1 Đặng Kiên Trung, Trần 
Yến Ngọc Web www.treccani.it C

19 Đọc 1 Đặng Kiên Trung, Trần 
Yến Ngọc Web www.accademiadellacrusca.it C

20 Đọc 2 Đặng Kiên Trung, Trần 
Yến Ngọc GT Tập bài giảng của GV Khoa có C

21 Đọc 2 Đặng Kiên Trung, Trần 
Yến Ngọc Web www.wordreference.com C

22 Đọc 2 Đặng Kiên Trung, Trần 
Yến Ngọc Web www.treccani.it C

23 Đọc 2 Đặng Kiên Trung, Trần 
Yến Ngọc Web www.accademiadellacrusca.it C

24 Đọc nâng cao Nguyễn Thị Thương 
Thảo GT

Contesti italiani: viaggio nell’italiano 
contemporaneo attraverso i testi / M. 
Picchiassi, G. Zaganelli. - Perugia: 
Guerra Edizioni, 2012.

GV cung 
cấp C



25 Đọc nâng cao Nguyễn Thị Thương 
Thảo GT

Tuyển tập 09 bài đọc tiếng Ý / 
Nguyen Thi Thuong Thao // Tập tài 
liệu (lưu hành nội bộ) . - 2009.

GV cung 
cấp C

26 Đọc nâng cao Nguyễn Thị Thương 
Thảo Web Từ điển: www.treccani.it C

27 Hình thái học 
tiếng Ý Trương Văn Vỹ GT Tập bài giảng của GV GV cung 

cấp C

28 Lịch sử - Địa lý Ý Andrea Tonini  GT

Che storia! : la storia italiana 
raccontata in modo semplice e chiaro 
/ Gabriele Pallotti, Giorgio Cavadi. - 
Formello : Bonacci Editore, 2012. - 
149 s. : il., mapy ; 24 cm.

 945 C514 
2012 1 1 C 131000077648

29 Lịch Sử Nghệ 
Thuật (Ý)

Nguyễn Thị Thương 
Thảo TLHT Tập bài giảng của GV tự soạn. GV cung 

cấp C

30 Lịch Sử Nghệ 
Thuật (Ý)

Nguyễn Thị Thương 
Thảo TLHT

Theo dòng lịch sử nghệ thuật : kiến 
thức căn bản cần biết / Gérard 
Denizeau ; May^Sao dịch. - Hà Nội : 
Thế giới, 2020. - 319 tr. ; 24 cm.

709 TH205D 
2020 1,2,3,4 4 C 131000078687

31 Lịch sử ngôn ngữ 
Ý

Nguyễn Thị Thương 
Thảo GT

Breve storia della lingua Italiana / 
Claudio Marazzini. - Bologna : Il 
Mulino, 2004. - 267 p. ; 21 cm.

 870.09 B846 
2004 2 1 C  TY13

32 Lịch sử ngôn ngữ 
Ý

Nguyễn Thị Thương 
Thảo GT Tài liệu bổ sung khác do GV cung cấp GV cung 

cấp C

33 Lịch sử ngôn ngữ 
Ý

Nguyễn Thị Thương 
Thảo TK Tập bài giảng của GV tự soạn. GV cung 

cấp C

34 Lịch sử ngôn ngữ 
Ý

Nguyễn Thị Thương 
Thảo TK

Che storia! : la storia italiana 
raccontata in modo semplice e chiaro 
/ Gabriele Pallotti, Giorgio Cavadi. - 
Formello : Bonacci Editore, 2012. - 
149 s. : il., mapy ; 24 cm.

 945 C514 
2012 1 1 C 131000077648

35 Lý thuyết dịch Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Trần Yến Ngọc GT

Dịch thuật và tự do / Hồ Đắc Túc. - 
Hà Nội : Hồng Đức ; TP. Hồ Chí 
Minh : Đại học Hoa Sen, 2012. 321 
tr. ; 24 cm.

 418.02 
D302T 2012  2 1 C  VVa71052



36 Lý thuyết dịch Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Trần Yến Ngọc GT

Dịch thuật : Từ lý thuyết đến thực 
hành / Nguyễn Thượng Hùng. - TP. 
Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 
2005. - 1020 tr. ; 24 cm.

418.02 D302T 
2005  1,2,3,4 6 CR 1VVa20916

37 Lý thuyết dịch Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Trần Yến Ngọc TK

A textbook of translation / Peter 
Newmark. - New York Learners 
Publishing 1988. - 104 p. 27 cm.

418.02
Koha 

Khoa Ngữ 
văn Anh

1 CR

38 Lý thuyết dịch Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Trần Yến Ngọc TK

Cơ sở ngôn ngữ học của nghiên cứu 
dịch thuật và bộ môn Dịch thuật học / 
Nguyễn Hồng Cổn // Ngôn ngữ. - 
2004. - Số 11. - Tr. 30 - 39.

Tạp chí 
ĐTH, TĐ

CR (Tạp 
chí)

39 Nghe 1 Huỳnh Quốc Duy GT

Se ascoltando ... : attività linguistiche 
per lo sviluppo delle abilità di ascolto 
in italiano L2 : Livelli B1 - B2 / Anna 
Ignone, Mauro Pichiassi. - Guerra 
Edizioni. - Unità 15 - Unità 20. - pag. 
52 - 69.

458.2 S437 
2009  1 1 C

40 Nghe 1 Huỳnh Quốc Duy GT

Se ascoltando ... : attività linguistiche 
per lo sviluppo delle abilità di ascolto 
in italiano L2 : Livelli B1 - B2 / Anna 
Ignone, Mauro Pichiassi. - Guerra 
Edizioni. - Unità 1 – Unità 6. - pag. 
12 – 26.

458.2 S437 
2009  1 1 C

41 Nghe 1 Huỳnh Quốc Duy Web www.wordreference.com C
42 Nghe 1 Huỳnh Quốc Duy Web www.treccani.it C
43 Nghe 1 Huỳnh Quốc Duy Web www.accademiadellacrusca.it C

44 Nghe 2 Vũ Tuấn Dũng GT

Se ascoltando ... : attività linguistiche 
per lo sviluppo delle abilità di ascolto 
in italiano L2 : Livelli B1 - B2 / Anna 
Ignone, Mauro Pichiass. - Guerra 
Edizioni. - Unità 1 – Unità 6. - pag. 
12 – 26.

458.2 S437 
2009  1 1 C 131000082798

45 Nghe 2 Vũ Tuấn Dũng Web www.wordreference.com C
46 Nghe 2 Vũ Tuấn Dũng Web www.treccani.it C
47 Nghe 2 Vũ Tuấn Dũng Web www.accademiadellacrusca.it C



48 Nghe nâng cao Cinzia Grieco
Đặng Kiên Trung GT

Ci vuole orecchio. Vol. 2, Ascolti 
autentici per sviluppare la 
comprensione orale / Filomena 
Anzivino, Katia D'Angelo. - 
München : Hueber Verlag Gmbh, 
2009. - 72 p. ; 24 cm.

458 C565 
Vol.2-2009  1 1 CR TY9

49 Nghe nâng cao Cinzia Grieco
Đặng Kiên Trung GT

Ci vuole orecchio! 3 : ascolti 
autentici per sviluppare la 
comprensione orale B2/C1 / 
Filomena Anzivino, Katia D'Angelo. - 
 Firenze, Italy : Alma Edizioni, 2009. 
- 72 p. : illustrations ; 24 cm + 1 CD-
ROM (4 3/4 in.)

458.2121 
C565 2009  1 1 CR 131000082797

50 Nghe nâng cao Cinzia Grieco
Đặng Kiên Trung Web www.wordreference.com C

51 Nghe nâng cao Cinzia Grieco
Đặng Kiên Trung Web www.treccani.it C

52 Nghe nâng cao Cinzia Grieco
Đặng Kiên Trung Web www.accademiadellacrusca.it C

53 Ngữ âm và Âm vị 
học tiếng Ý

Nguyễn Thị Thương 
Thảo GT

Fonetica e fonologia della lingua 
italiana: Manuale teorico e pratico 
per apprendenti vietnamiti / Nguyen 
Thi Thuong Thao. - Università 
Nazionale Edizioni, 2018.

Khoa có C

54 Ngữ âm và Âm vị 
học tiếng Ý

Nguyễn Thị Thương 
Thảo GT Pronunciare l’italiano / Lidia 

Costamagna. - Guerra Edizioni, 1996. Khoa có C

55 Ngữ âm và Âm vị 
học tiếng Ý

Nguyễn Thị Thương 
Thảo TK

Giocare con la fonetica : corso di 
pronuncia con attività e giochi / 
Rossana Dall' Amerllia, Giulana 
Gori, M. Luisa Turolla. - Firence : 
Alma, 2005. - 181 tr.

 450.71 G494 
2005 2 1 CR  TY4

56 Ngữ âm và Âm vị 
học tiếng Ý

Nguyễn Thị Thương 
Thảo TK

Ngữ âm tiếng Việt / Đoàn Thiện 
Thuật. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Đại 
học quốc gia Hà Nội, 2003. - 361 tr. ; 
19 cm.   

495.922 
NG550A 2003 1 1 CR VNa21933



57 Ngữ âm và Âm vị 
học tiếng Ý

Nguyễn Thị Thương 
Thảo Web

Video về phát âm tiếng Ý: vùng 
Toscana, vùng Puglia, vùng 
Campania, vùng Lombardia, vùng 
Piemonte, vùng Veneto, vùng Sicilia 
và vùng Sardegna. (GV cung cấp).

GV cung 
cấp C

58 Ngữ nghĩa học 
tiếng Ý Nguyễn Thị Ngọc Hạnh GT

Moduli di Educazione linguistica – 
Modullo C: Comunicazione, lessico e 
la varieta` della lingua / I. Rosato, 
G.L. Barbieri, A.M. Mattioli. - Bruno 
Mondadori, 2006.

GV cung 
cấp C

59 Ngữ nghĩa học 
tiếng Ý Nguyễn Thị Ngọc Hạnh TK Il lessico italiano e la semantica.  – 

manuale scolastico – vari autori Khoa có C

60 Nói 1 Nguyễn Thị Ngọc Lan GT

Nuovo Espresso 2 : Corso di 
intaliano : A2 : Libro dello studente e 
esercizi / Balì Maria, Giovanna 
Rizzo. - Firenze : Edizioni Alma, 
2014. - 263 p. : ill. ; 28 cm. + 1 DVD-
ROM.

450.71 N973 
2014 2 1 C  TY0000000001

61 Nguyễn Thị Ngọc Lan TK

Quiitalia.it : corso di lingua italiana 
per stranieri : livello elementare / 
Alberto Mazzetti ... [et al.]. - Milano : 
Mondadori Education, 2017. - ix, 324 
p. ; 29 cm.

 450 Q6 2017  1 1 CR-2002  TY23

62 Nói 2 Nguyễn Thị Ngọc Lan GT

Nuovo Espresso 2 : corso di italiano 
B1: libro dello studente e esercizi / 
Maria Balì, Luciana Ziglio. - Firenze: 
Alma Edizioni, 2018.

Khoa có C

63 Nói 2 Nguyễn Thị Ngọc Lan GT

Nuovo Espresso 3: corso di italiano 
B1: libro dello studente e esercizi / 
Maria Balì, Luciana Ziglio. -  
Firenze: Alma Edizioni, 2018.

Khoa có C

64 Nói 2 Nguyễn Thị Ngọc Lan TK

Quiitalia.it : corso di lingua italiana 
per stranieri : livello elementare / 
Alberto Mazzetti ... [et al.]. - Milano : 
Mondadori Education, 2017. - ix, 324 
p. ; 29 cm.

 450 Q6 2017  1 1 CR-2002  TY23



65 Nói 3 Nguyễn Thị Ngọc Lan GT

Nuovo Espresso 3: corso di italiano 
B1: libro dello studente e esercizi / 
Maria Balì, Luciana Ziglio. -  
Firenze: Alma Edizioni, 2018.

Khoa có C

66 Nói 4  Đặng Kiên Trung GT

Nuovo Espresso 3: corso di italiano 
B1: libro dello studente e esercizi / 
Maria Balì, Luciana Ziglio. -  
Firenze: Alma Edizioni, 2018.

Khoa có C

67 Nói 4  Đặng Kiên Trung TK
Tài liệu giảng viên tự biên soạn từ 
nhiều nguồn có liên quan tới chủ đề 
văn hoá xã hội.

GV cung 
cấp C

68 Nói 5  Đặng Kiên Trung GT

Nuovo Espresso 2 : corso di italiano 
B1: libro dello studente e esercizi / 
Maria Balì, Luciana Ziglio. - Firenze: 
Alma Edizioni, 2018.

Khoa có C

69 Nói 5  Đặng Kiên Trung GT

Nuovo Espresso 3: corso di italiano 
B1: libro dello studente e esercizi / 
Maria Balì, Luciana Ziglio. -  
Firenze: Alma Edizioni, 2018.

Khoa có C

70 Nói 5  Đặng Kiên Trung TK
Tài liệu giảng viên tự biên soạn từ 
nhiều nguồn có liên quan tới chủ đề 
văn hoá xã hội.

GV cung 
cấp C

71 Nói 6 Nguyễn Thị Thương 
Thảo GT

Nuovo Espresso 4 – Corso di italiano 
(B2) / M. Balì, I. Dei. - Firenze: 
Alma Edizioni, 2017.

Khoa có C

72 Nói 6 Nguyễn Thị Thương 
Thảo Web Alma.tv C

73 Nói 6 Nguyễn Thị Thương 
Thảo Web www.treccani.it C

74 Phương pháp dạy 
ngoại ngữ Vũ Tuấn Dũng GT Giảng viên cung cấp (sử dụng nội bộ) GV cung 

cấp C

75 Thực hành tiếng 
tổng hợp 1 Trần Yến Ngọc GT

Il Nuovo Affresco Italiano 1 / 
Maurizio Trifone, Andreina 
Sgaglione. - Le Monnier, 2017.

GV cung 
cấp C



76 Thực hành tiếng 
tổng hợp 1 Trần Yến Ngọc GT

Qui Italia / Alberto Mazzetti, Marina 
Falcinelli, Bianca Servadio. - Le 
Monnier, 2009.

458 Q66 Khoa có C

77 Thực hành tiếng 
tổng hợp 1 Trần Yến Ngọc TK

Quiitalia.it : corso di lingua italiana 
per stranieri : livello elementare / 
Alberto Mazzetti ... [et al.]. - Milano : 
Mondadori Education, 2017. - ix, 324 
p. ; 29 cm.

 450 Q6 2017  1 1 CR-2002  TY23

78 Thực hành tiếng 
tổng hợp 1 Trần Yến Ngọc TK

Nuovo Espresso 1 : Corso di 
intaliano : A1 : Libro dello studente e 
esercizi / Luciana Ziglio, Giovanna 
Rizzo. - Firenze : Edizioni Alma, 
2014. - 239 p. : ill. ; 28 cm. + 1 DVD-
ROM.

 450.71 N973 
2014 2 1 C TY19

79 Thực hành tiếng 
tổng hợp 1 Trần Yến Ngọc Web  www.wordreference.com (từ điển) C

80 Thực hành tiếng 
tổng hợp 1 Trần Yến Ngọc Web  www.treccani.it (từ điển + từ điển 

bách khoa) C

81 Thực hành tiếng 
tổng hợp 2 Vũ Tuấn Dũng GT

Il Nuovo Affresco Italiano 1 / 
Maurizio Trifone, Andreina 
Sgaglione. - Le Monnier, 2017.

GV cung 
cấp C

82 Thực hành tiếng 
tổng hợp 2 Vũ Tuấn Dũng GT

Qui Italia / Alberto Mazzetti, Marina 
Falcinelli, Bianca Servadio. - Le 
Monnier, 2009.

458 Q66 Khoa có C

83 Thực hành tiếng 
tổng hợp 2 Vũ Tuấn Dũng TK

Quiitalia.it : corso di lingua italiana 
per stranieri : livello elementare / 
Alberto Mazzetti ... [et al.]. Milano : 
Mondadori Education, 2017.

450 Q6 2017 1 1 C  TY23

84 Thực hành tiếng 
tổng hợp 2 Vũ Tuấn Dũng TK

Nuovo Espresso 1 : Corso di 
intaliano : A1 : Libro dello studente e 
esercizi / Luciana Ziglio, Giovanna 
Rizzo. - Firenze : Edizioni Alma, 
2014. - 239 p. : ill. ; 28 cm. + 1 DVD-
ROM.

 450.71 N973 
2014 2 1 C TY19

85 Thực hành tiếng 
tổng hợp 2 Vũ Tuấn Dũng Web www.treccani.it (từ điển + từ điển 

bách khoa) C

86 Thực hành tiếng 
tổng hợp 2 Vũ Tuấn Dũng Web www.wordreference.com (Từ điển) C



87 Thực hành tiếng 
tổng hợp 3

Trần Yến Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc Lan GT

Il Nuovo Affresco Italiano 1 / 
Maurizio Trifone, Andreina 
Sgaglione. - Le Monnier, 2017.

GV cung 
cấp C

88 Thực hành tiếng 
tổng hợp 3

Trần Yến Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc Lan GT

Qui Italia / Alberto Mazzetti, Marina 
Falcinelli, Bianca Servadio. - Le 
Monnier, 2009.

458 Q66 Khoa có C

89 Thực hành tiếng 
tổng hợp 3

Trần Yến Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc Lan TK

Quiitalia.it : corso di lingua italiana 
per stranieri : livello elementare / 
Alberto Mazzetti ... [et al.]. Milano : 
Mondadori Education, 2017.

450 Q6 2017 1 1 CR-2002  TY23

90 Thực hành tiếng 
tổng hợp 3

Trần Yến Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc Lan TK

Nuovo Espresso 1 : Corso di 
intaliano : A1 : Libro dello studente e 
esercizi / Luciana Ziglio, Giovanna 
Rizzo. - Firenze : Edizioni Alma, 
2014. - 239 p. : ill. ; 28 cm. + 1 DVD-
ROM.

 450.71 N973 
2014 2 1 C TY19

91 Thực hành tiếng 
tổng hợp 3

Trần Yến Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc Lan Web www.wordreference.com (từ điển) C

92 Thực hành tiếng 
tổng hợp 3

Trần Yến Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc Lan Web www.treccani.it (từ điển + từ điển 

bách khoa) C

93 Thực hành tiếng 
tổng hợp 4

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Silvia Casacci GT

Il Nuovo Affresco Italiano 1 / 
Maurizio Trifone, Andreina 
Sgaglione. - Le Monnier, 2017.

GV cung 
cấp C

94 Thực hành tiếng 
tổng hợp 4

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Silvia Casacci GT

Qui Italia / Alberto Mazzetti, Marina 
Falcinelli, Bianca Servadio. - Le 
Monnier, 2009.

458 Q66 Khoa có C

95 Thực hành tiếng 
tổng hợp 4

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Silvia Casacci TK

Quiitalia.it : corso di lingua italiana 
per stranieri : livello elementare / 
Alberto Mazzetti ... [et al.]. Milano : 
Mondadori Education, 2017.

450 Q6 2017 1 1 CR-2002  TY23

96 Thực hành tiếng 
tổng hợp 4

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Silvia Casacci TK

Nuovo Espresso 1 : Corso di 
intaliano : A1 : Libro dello studente e 
esercizi / Luciana Ziglio, Giovanna 
Rizzo. - Firenze : Edizioni Alma, 
2014. - 239 p. : ill. ; 28 cm. + 1 DVD-
ROM.

 450.71 N973 
2014 2 1 C TY19



97 Thực hành tiếng 
tổng hợp 4

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Silvia Casacci Web www.wordreference.com (từ điển) C

98 Thực hành tiếng 
tổng hợp 4

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Silvia Casacci Web www.treccani.it (từ điển + từ điển 

bách khoa) C

99 Thực hành tiếng 
tổng hợp 5

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Lan GT

Il Nuovo Affresco Italiano 2 / 
Maurizio Trifone, Andreina 
Sgaglione. - Le Monnier, 2017.

GV cung 
cấp C

100 Thực hành tiếng 
tổng hợp 5 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh GT

Qui Italia / Alberto Mazzetti, Marina 
Falcinelli, Bianca Servadio. - Le 
Monnier, 2009.

458 Q66 Khoa có C

101 Thực hành tiếng 
tổng hợp 5 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Web www.wordreference.com (từ điển) C

102 Thực hành tiếng 
tổng hợp 5 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Web www.treccani.it (từ điển) C

103 Thực hành tiếng 
tổng hợp 6

Trần Yến Ngọc
Phạm Thị Quỳnh Chi GT

Il Nuovo Affresco Italiano 2 / 
Maurizio Trifone, Andreina 
Sgaglione. - Le Monnier, 2017.

GV cung 
cấp C

104 Thực hành tiếng 
tổng hợp 6

Trần Yến Ngọc
Phạm Thị Quỳnh Chi GT

Qui Italia / Alberto Mazzetti, Marina 
Falcinelli, Bianca Servadio. - Le 
Monnier, 2009.

458 Q66 Khoa có C

105 Thực hành tiếng 
tổng hợp 6

Trần Yến Ngọc
Phạm Thị Quỳnh Chi Web www.wordreference.com (từ điển) C

106 Thực hành tiếng 
tổng hợp 6

Trần Yến Ngọc
Phạm Thị Quỳnh Chi Web www.treccani.it (từ điển) C

107 Thực hành tiếng 
tổng hợp 7

Phạm Thị Quỳnh Chi
Vũ Tuấn Dũng GT

Il Nuovo Affresco Italiano 2 / 
Maurizio Trifone, Andreina 
Sgaglione. - Le Monnier, 2017.

GV cung 
cấp C

108 Thực hành tiếng 
tổng hợp 7

Phạm Thị Quỳnh Chi
Vũ Tuấn Dũng GT

Qui Italia / Alberto Mazzetti, Marina 
Falcinelli, Bianca Servadio. - Le 
Monnier, 2009.

458 Q66 Khoa có C

109 Thực hành tiếng 
tổng hợp 7

Phạm Thị Quỳnh Chi
Vũ Tuấn Dũng Web www.wordreference.com (từ điển) C

110 Thực hành tiếng 
tổng hợp 7

Phạm Thị Quỳnh Chi
Vũ Tuấn Dũng Web www.treccani.it (từ điển) C

111 Thực hành tiếng 
tổng hợp 8

Vũ Tuấn Dũng
Trần Yến Ngọc GT

Il Nuovo Affresco Italiano 2 / 
Maurizio Trifone, Andreina 
Sgaglione. - Le Monnier, 2017.

GV cung 
cấp C



112 Thực hành tiếng 
tổng hợp 8

Vũ Tuấn Dũng
Trần Yến Ngọc GT

Qui Italia / Alberto Mazzetti, Marina 
Falcinelli, Bianca Servadio. - Le 
Monnier, 2009.

458 Q66 Khoa có C

113 Thực hành tiếng 
tổng hợp 8

Vũ Tuấn Dũng
Trần Yến Ngọc Web www.wordreference.com (từ điển) C

114 Thực hành tiếng 
tổng hợp 8

Vũ Tuấn Dũng
Trần Yến Ngọc Web www.treccani.it (từ điển) C

115 Tiếng Ý du lịch 2 Đặng Kiên Trung GT

Viet Nam : dal delta del Mekong ai 
mille faraglioni di Halong / Claudio 
Bussolino. - Vicchio di Mugello : 
Polaris, 2011. - 398 p. : ill ; 2011.

915.97 V666 20 1 1 C  131000077686

116 Tiếng Ý du lịch 2 Đặng Kiên Trung TK
Tài liệu giảng viên tự biên soạn từ 
nhiều nguồn có liên quan tới chủ đề 
du lịch, văn hoá.

GV cung 
cấp C

117 Tiếng Ý du lịch Đặng Kiên Trung GT

Viet Nam : dal delta del Mekong ai 
mille faraglioni di Halong / Claudio 
Bussolino. - Vicchio di Mugello : 
Polaris, 2011. - 398 p. : ill ; 2011.

915.97 V666 
2011 1 1 C  131000077686

118 Tiếng Ý du lịch Đặng Kiên Trung TK
Tài liệu giảng viên tự biên soạn từ 
nhiều nguồn có liên quan tới chủ đề 
du lịch, văn hoá.

GV cung 
cấp C

119 Tiếng Ý thương 
mại 2

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Đặng Kiên Trung GT

Italiano in azienda / Giovanna 
Pelizza, Marco Mezzadri. - Guerra 
Edizioni, 2002.

458 Khoa có C

120 Tiếng Ý thương 
mại 2

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Đặng Kiên Trung TK

Tài liệu tham khảo bổ sung do GV 
cung cấp (từ nguồn báo chí và tài liệu 
chuyên ngành của Ý – cập nhật theo 
từng năm học)

GV cung 
cấp C

121 Tiếng Ý thương 
mại Nguyễn Thị Ngọc Hạnh GT

Italiano in azienda / Giovanna 
Pelizza, Marco Mezzadri. - Guerra 
Edizioni, 2002.

458 Khoa có C

122 Tiếng Ý thương 
mại Nguyễn Thị Ngọc Hạnh TK

Tài liệu tham khảo bổ sung do GV 
cung cấp (từ nguồn báo chí và tài liệu 
chuyên ngành của Ý – cập nhật theo 
từng năm học)

GV cung 
cấp C

123 Từ vựng học tiếng 
Ý Trương Đình Giai GT Tập bài giảng của GV tự soạn GV cung 

cấp C



124 Văn hóa Ý 1 Silvia Casacci
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh GT

Tài liệu học tập do giảng viên chuẩn 
bị, bao gồm những bài viết từ các 
sách, báo uy tín liên quan đến các 
chủ đề sẽ được phân tích trên lớp.

GV cung 
cấp C

125 Văn hóa Ý 2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Cinzia Grieco GT

Tài liệu học tập do giảng viên chuẩn 
bị và cung cấp (tập bài đọc sử dụng 
nội bộ), bao gồm những bài viết từ 
các sách – báo uy tín liên quan đến 
các chủ đề sẽ được phân tích trên lớp.

GV cung 
cấp C

126 Văn hóa Ý 2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Cinzia Grieco TK

Qua e là per l'Italia : viaggio 
attraverso le regioni italiane / Linda 
Cusimano, Luciana Ziglio. Firenze : 
Alma Edizioni, 2008.

458.3421 Q1 
2008 1 1 C  131000082799

127 Văn hóa Ý 2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Cinzia Grieco TK

Italiani si diventa : storia per oggetti e 
ricordi dell'Italia ottimista / Beppe 
Severgnini. Milano : Rizzoli, 2015.

070.92 I-88 
2015 1 1 C  131000082805

128 Văn học Ý 1 Cinzia Grieco
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh GT

Letteratura italiana per stranieri / 
Paolo Emilio Balboni, Anna Biguzzi. 
Perugia : Guerra, 2009. - 284 p. ; 27 
cm.

 850 L651 
2009 1 1 C 131000082835

129 Văn học Ý 2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Cinzia Grieco GT

Letteratura italiana per stranieri / 
Paolo Emilio Balboni, Anna Biguzzi. 
Perugia : Guerra, 2009. - 284 p. ; 27 
cm.

 850 L651 
2009 1 1 C 131000082835

130 Văn học Ý 2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Cinzia Grieco TK Các tài liệu bổ sung do GV cung cấp GV cung 

cấp C

131 Viết 1
Nguyễn Thị Thương 
Thảo
Cinzia Grieco

GT

Giocare con la scrittura : attività e 
giochi per scrivere in italiano / Carlo 
Guastalla. Italy : Alma Edizioni, 
2019.

 458 G494 
2019   1, 2 2 C  131000082795 

;  131000081270

132 Viết 1
Nguyễn Thị Thương 
Thảo
Cinzia Grieco

GT
Lingua oggi. Edizione Minevra 
Italica / F.Gaudenzio, F.Mandelli, 
L.Rovida. - 2004. 

GV cung 
cấp C



133 Viết 1
Nguyễn Thị Thương 
Thảo
Cinzia Grieco

GT

Scriviamo insieme! : attività per lo 
sviluppo dell'abilità di scrittura. 
Vol.1, Elementare A1-A2 / Anna 
Moni, Mariangela Rapacciuolo. - 
Roma : Edilingua, 2014. - 78 str. : 
ilustr. ; 24 cm.

 458.2421 
S434 Vol.1-
2014 

1 1 C 131000077658

134 Viết 1
Nguyễn Thị Thương 
Thảo
Cinzia Grieco

GT
Il testo – La scrittura e le abilità / 
Rosato I. et al. - . Bruno Mondadori, 
2006.

GV cung 
cấp C

135 Viết 1
Nguyễn Thị Thương 
Thảo
Cinzia Grieco

Web www.wordreference.com C

136 Viết 1
Nguyễn Thị Thương 
Thảo
Cinzia Grieco

Web  www.treccani.it C

137 Viết 2 Trương Đình Giai GT Tập bài giảng do GV chuẩn bị GV cung 
cấp C

138 Viết nâng cao Trương Đình Giai GT Tập bài giảng do GV chuẩn bị
GV cung 

cấp C

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 
Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.

Kho 0 
Kho 1 
Kho 2 
Kho 3 
Kho 4

Kho lưu
Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng
Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức
Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng
Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

TVTT 
TVKHTH 
TVĐHM 
VTNMT
TVĐHKTL 
TVĐHBK 
TVĐHQT

Thư viện Trung tâm
Thư viện Khoa học Tổng hợp
Thư viện Đại học Mở
Viện Tài nguyên Môi trường
TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật
TVĐHBK Đại học Bách Khoa
TVĐHQT Đại học Quốc tế
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